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III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
1.1. Về kiến thức:
	 Sau khi học xong học phần, học viên sẽ đạt được mục tiêu kiến thức:
· Hiểu được khái niệm, bản chất, vai trò của hoạt động phân tích chính sách và đánh giá tác động quy phạm pháp luật trong qui trình xây dựng pháp luật.
· Nắm được qui định của pháp luật hiện hành về phân tích chính sách và đánh giá tác động chính sách cũng như đánh giá tác động QPPL trong qui trình xây dựng pháp luật.
· Biết được quy trình, phương pháp tư duy phân tích chính sách và đánh giá tác động chính sách
·   Có được phương pháp tư duy để lựa chọn phương án tối ưu nhất giải quyết vấn đề bất cập của xã hội làm cơ sở chuyển hóa thành quy phạm pháp luật bảo đảm tính khả thi.
1.2. Mục tiêu về kỹ năng
	Sau khi học xong học phần, học viên có được những kĩ năng:
· Nhận diện và lập luận được vấn đề bất cập của đời sống xã hội làm cơ sở đánh giá về mức độ và nhu cầu trong phân tích chính sách; 
· Thu thập thông tin trong quá trình phân tích chính sách và đánh giá tác động quy phạm pháp luật;
· Vận dụng được lý thuyết về phân tích chính sách và đánh giá tác động chính sách vào tình huống xây dựng pháp luật theo lĩnh vực cụ thể;
· Soạn thảo được báo cáo đánh giá tác động chính sách với chất lượng tốt;
· Đánh giá được chất lượng báo cáo RIA trên thực tế do các cơ quan, tổ chức soạn thảo. 
· Hợp tác tốt trong làm việc nhóm, thuyết trình lưu loát với nội dung chính sách được giao thực hiện.
2. Nội dung giảng dạy của học phần
2.1. Chuyên đề 1: Khái quát về phân tích chính sách và đánh giá tác động 
quy phạm pháp luật
2.1.1. Họ và tên giảng viên: 
0. TS. Đoàn Thị Tố Uyên
0.  PGS.TS. Tô Văn Hòa
0. TS. Phan Thị Lan Hương
0. TS. Lê Hồng Sơn
2.1.2. Nội dung giảng dạy:

I. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH
1. Khái niệm chính sách, phân tích chính sách
1.1. Định nghĩa
1.2. Tiêu chí của một chính sách tốt
1.3. Phân loại chính sách
1.4. Mối quan hệ giữa chính sách với văn bản QPPL
2. Nội dung và hình thức thể hiện của chính sách 
2.1. Nội dung của chính sách
· Vấn đề bất cập
· Nguyên nhân
· Phương án giải quyết
2.2. Hình thức thể hiện chính sách
· Nghị quyết, cương lĩnh của Đảng
· Chiến lược, đề án, dự án của cơ quan nhà nước
· Văn bản quy phạm pháp luật
3. Quy trình và phương pháp phân tích chính sách 
3.1. Quy trình phân tích chính sách
· Xác định vấn đề bất cập
· Xác định mục tiêu cần đạt được
· Lựa chọn các phương án giải quyết
· Đánh giá tác động các phương án
· Lấy ý kiến
3.2. Phương pháp phân tích chính sách
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT
0. Các bước đánh giá tác động QPPL
0. Nội dung tác động của QPPL
2.1.Tác động về kinh tế
2.2.Tác động về xã hội
2.3. Tác động về giới và thủ tục hành chính
2.4.Tác động đến quyền, nghĩa vụ công dân
2.5.Tác động đến hệ thống pháp luật
2.1.3. Tài liệu tham khảo:
	- Tài liệu tham khảo bắt buộc:
+ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
+ Lê Duy Bình, Tô Văn Hòa, Đoàn Thị Tố Uyên, Phân tích chính sách và đánh giá tác động QPPL trong quy trình lập pháp, tài liệu do dự án GIG (USAID) tài trợ xây dựng, Hà Nội 2017.
+ TS. Đoàn Thị Tố Uyên, Đề tài khoa học cấp cơ sở “Đánh giá tác động pháp luật trong quá trình xây dựng VBQPPL theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015”, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2017.
+ TS. Đỗ Phú Hải, Đánh giá chính sách công ở Việt Nam: những vấn đề lý luận và thực tiễn,Tạp chí Khoa học chính trị số 7/2014 
+ Vũ Cao Đàm, Kĩ năng phân tích và hoạch định chính sách, NXB Thế giới, Hà Nội, 2011.
1. Tài liệu tham khảo tự chọn: 

+ Viện Khoa học pháp lý chủ trì, Thực trạng hoạt động phân tích chính sách trong quá trình xây dựng luật ở Việt nam hiện nay, Dự án phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam, Canada tài trợ, Hà Nội 2014.
+ GS.TS. Hoàng Thế Liên, Đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, Trường Đại học Luật Hà Nội chủ trì, 2015.
	+ TS. Phan Thị Lan Hương, Discussion paper: The role of Vietnamese government in legislation in comparison with Japan. 
	+ TS. Đoàn Thị Tố Uyên, Đánh giá tác động pháp luật trong quá trình xây dựng văn bản qui phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Luật học số 5/2016.
+ TS. Đoàn Thị Tố Uyên, Thực trạng đánh giá tác động pháp luật ở Việt Nam hiện nay Tạp chí Luật học số 7/2017

2.2. Chuyên đề 2: Xác định vấn đề bất cập và mục tiêu của chính sách
2.2.1. Họ và tên giảng viên: 
1. TS. Đoàn Thị Tố Uyên
2.  PGS.TS. Tô Văn Hòa
3. TS. Phan Thị Lan Hương
4. TS. Lê Hồng Sơn
2.2.2. Nội dung giảng dạy:
	1. Xác định vấn đề bất cập
	1.1. Thực trạng của vấn đề bất cập
	- Thực tiễn tồn tại của bất cập
	- Biểu hiện của bất cập
	- Xu hướng phát triển của vấn đề bất cập
	1.2. Hậu quả/ sự ảnh hưởng của vấn đề bất cập
	- Ảnh hưởng tiêu cực và tích cực của vấn đề bất cập
	- Đối tượng chịu ảnh hưởng của vấn đề bất cập
	+ Cá nhân, tổ chức trực tiếp, gián tiếp 
	+ Cơ quan nhà nước
	+ Xã hội…
	1.3. Nguyên nhân của bất cập
	- Nguyên nhân khách quan
	- Nguyên nhân chủ quan
	2. Xác định mục tiêu của chính sách
	2.1. Khái niệm, các loại mục tiêu của chính sách
	2.2. Tiêu chí của mục tiêu tốt
	2.3. Cách thiết kế mục tiêu của chính sách
2.2.3. Tài liệu tham khảo:
	- Tài liệu tham khảo bắt buộc:
+ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
+ Lê Duy Bình, Tô Văn Hòa, Đoàn Thị Tố Uyên, Phân tích chính sách và đánh giá tác động QPPL trong quy trình lập pháp, tài liệu do dự án GIG (USAID) tài trợ xây dựng, Hà Nội 2017.
+ TS. Đoàn Thị Tố Uyên, Đề tài khoa học cấp cơ sở “Đánh giá tác động pháp luật trong quá trình xây dựng VBQPPL theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015”, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2017.
	+ Ủy ban Châu âu, Hướng dẫn đánh giá tác động, SEC (2009) 92, trang 20-28. 
	- Tài liệu tham khảo tự chọn: 	
	+ Vũ Cao Đàm, Kĩ năng phân tích và hoạch định chính sách, NXB Thế giới, Hà Nội, 2011.

+ Viện Khoa học pháp lý chủ trì, Thực trạng hoạt động phân tích chính sách trong quá trình xây dựng luật ở Việt nam hiện nay, Dự án phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam, Canada tài trợ, , Hà Nội 2014.
+ GS.TS. Hoàng Thế Liên, Đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, Trường Đại học Luật Hà Nội chủ trì, 2015.
+ TS. Phan Thị Lan Hương, Discussion paper: The role of Vietnamese government in legislation in comparison with Japan. 
+ TS. Đoàn Thị Tố Uyên, Đánh giá tác động pháp luật trong quá trình xây dựng văn bản qui phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Luật học số 5/2016.
+ TS. Đoàn Thị Tố Uyên, Thực trạng đánh giá tác động pháp luật ở Việt Nam hiện nay Tạp chí Luật học số 7/2017

2.3. Chuyên đề 3: Lựa chọn các phương án chính sách

2.3.1. Họ và tên giảng viên: 
1. TS. Đoàn Thị Tố Uyên
2.  PGS.TS. Tô Văn Hòa
3. TS. Phan Thị Lan Hương
4. TS. Lê Hồng Sơn
2.3.2. Nội dung giảng dạy:
	1. Bản chất và các loại phương án chính sách
	- Giữ nguyên hiện trạng
	- Nhà nước can thiệp gián tiếp
	- Nhà nước can thiệp trực tiếp bằng pháp luật
2. Cách xác định các phương án chính sách
2.1. Giữ nguyên hiện trạng
- Mô tả chính xác hiện trạng vấn đề
- Rà soát và xác định chính xác có hay không có pháp luật điều chỉnh
2.1. Nhà nước can thiệp gián tiếp
- Rà soát kĩ nội dung pháp luật
- Nguyên nhân pháp luật không giải quyết được vấn đề bất cập
- Tham vấn các cơ quan thực thi
- Đề xuất giải pháp Nhà nước can thiệp gián tiếp
2.3. Nhà nước can thiệp trực tiếp bằng pháp luật
- Điều kiện lựa chọn phương án Nhà nước can thiệp trực tiếp
- Những lưu ý khi lựa chọn phương án can thiệp trực tiếp
3. Một số lưu ý khi xác định phương án chính sách
	- Những điều nên khi xác định các phương án chính sách
	- Những điều không nên khi xác định các phương án chính sách
	(sử dụng câu hỏi kiểm chứng – checklist)
2.3.3. Tài liệu tham khảo:
	- Tài liệu tham khảo bắt buộc:
+ Lê Duy Bình, Tô Văn Hòa, Đoàn Thị Tố Uyên, Phân tích chính sách và đánh giá tác động QPPL trong quy trình lập pháp, tài liệu do dự án GIG (USAID) tài trợ xây dựng, Trường Đại học Luật Hà Nội 2017.
+ TS. Đoàn Thị Tố Uyên, Đề tài khoa học cấp cơ sở “Đánh giá tác động pháp luật trong quá trình xây dựng VBQPPL theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015”, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2017.
	- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
	+ Dương Thanh Mai, Lê Duy Bình, Nguyễn Hưng Quang và Nguyễn Tiến Lập (2017). Tài liệu Kỹ thuật về Đánh giá Tác động Chính sách, dự án USAID
· Mục đích, ý nghĩa việc đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật
http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1512
· Global Indicators of Ragulatory Governance: Worldwhide Practice of Regulation Impacts Assessment, WorldBank, http://rulemaking.worldbank.org/~/media/WBG/CER/Documents/Regulatory-Impact-Assessments.pdf
	+ Ủy ban Châu âu, Hướng dẫn đánh giá tác động, SEC (2009) 92, trang 28, 29.

2.4. Chuyên đề 4: Đánh giá tác động QPPL/ chính sách
2.3.1. Họ và tên giảng viên: 
1. TS. Đoàn Thị Tố Uyên
2.  PGS.TS. Tô Văn Hòa
3. TS. Phan Thị Lan Hương
4. TS. Lê Hồng Sơn
2.3.2. Nội dung giảng dạy:
	1. Khái niệm đánh giá tác động của QPPL/chính sách
	2. Nội dung đánh giá tác động của QPPL/chính sách
	2.1. Đánh giá tác động của chính sách về kinh tế
	2.2. Đánh giá tác động của chính sách về xã hội
	2.3. Đánh giá tác động của chính sách về thủ tục hành chính và giới
	2.4. Đánh giá tác động của chính sách đối với hệ thống pháp luật
	3. Phương pháp đánh giá tác động của QPPL/chính sách
	3.1. Phương pháp định tính
	3.2. Phương pháp định lượng
	4. Quy trình đánh giá tác động của QPPL/chính sách
	4.1. Lập kế hoạch đánh giá tác động của chính sách
4.2. Thực hiện đánh giá tác động và các giải pháp thực hiện chính sách
4.3. Tổng hợp kết quả đánh giá tác động của chính sách
4.4. Lấy ý kiến về Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách
4.5. Hoàn thiện Báo cáo đánh giá tác động của chính sách
5. So sánh các phương án chính sách
5.1. Tiêu chí đánh giá
5.2. Xếp hạng các phương án
5.3. Kĩ năng trình bày so sánh tác động của các phương án
2.3.3. Tài liệu tham khảo:
	- Tài liệu tham khảo bắt buộc:
	+ Lê Duy Bình, Tô Văn Hòa, Đoàn Thị Tố Uyên, Phân tích chính sách và đánh giá tác động QPPL trong quy trình lập pháp, tài liệu do dự án GIG (USAID) tài trợ xây dựng, Trường Đại học Luật Hà Nội 2017, trang 27-48.
	+ TS. Đoàn Thị Tố Uyên, Đề tài khoa học cấp cơ sở “Đánh giá tác động pháp luật trong quá trình xây dựng VBQPPL theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015”, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2017, trang 5-23.
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
	+ Ủy ban Châu âu, Hướng dẫn đánh giá tác động, SEC (2009) 92, trang 30-42.
	- Tài liệu tham khảo tự chọn:
	+ Dương Thanh Mai, Lê Duy Bình, Nguyễn Hưng Quang và Nguyễn Tiến Lập (2017). Tài liệu Kỹ thuật về Đánh giá Tác động Chính sách, dự án USAID
	+ Ủy ban Châu âu, Hướng dẫn đánh giá tác động, SEC (2009) 92, trang 28, 29.

2.5. Chuyên đề 5: Soạn thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách

2.5.1. Họ và tên giảng viên: 
1. TS. Đoàn Thị Tố Uyên
2.  PGS.TS. Tô Văn Hòa
3. TS. Phan Thị Lan Hương
4. TS. Lê Hồng Sơn
2.5.2. Nội dung giảng dạy:
	1. Khái niệm và vai trò của báo cáo đánh giá tác động chính sách
	1.1. Khái niệm
	1.2. Vai trò
	2. Kĩ năng soạn thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách
	2.1. Kết cấu nội dung của báo cáo đánh giá tác động chính sách
	2.2. Kĩ năng soạn thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách
	2.2.1. Soạn thảo hình thức của báo cáo
	2.2.2. Soạn thảo nội dung của báo cáo:
	- Vấn đề bất cập
	- Xác định mục tiêu 
	- Các phương án chính sách
	- Đánh giá tác động của chính sách
	- Phương án chính sách tối ưu
	- Tham vấn
	- Biện pháp giám sát thực hiện chính sách.
2.5.3. Tài liệu tham khảo:
	- Tài liệu tham khảo bắt buộc:
	+ Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/5/2016 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, phần phụ lục.
+ Lê Duy Bình, Tô Văn Hòa, Đoàn Thị Tố Uyên, Phân tích chính sách và đánh giá tác động QPPL trong quy trình lập pháp, tài liệu do dự án GIG (USAID) tài trợ xây dựng, Trường Đại học Luật Hà Nội 2017, trang 27-48.
	- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
	+ Dương Thanh Mai, Lê Duy Bình, Nguyễn Hưng Quang và Nguyễn Tiến Lập (2017). Tài liệu Kỹ thuật về Đánh giá Tác động Chính sách, dự án USAID
	+ Ủy ban Châu âu, Hướng dẫn đánh giá tác động, SEC (2009) 92, trang 28, 29.
3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần
(Tên vấn đề/chuyên đề giảng dạy trong học phần và số tiết lý thuyết, tự học, làm việc nhóm, thảo luận được xác định theo Chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ứng dụng do Trường ban hành)
	Số TT
	Tên vấn đề/chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Khái quát về phân tích chính sách và đánh giá tác động chính sách, QPPL
	4
	10
	4
	4 (8)
	12

	2
	Xác định vấn đề bất cập và mục tiêu chính sách
	4
	10
	4
	4 (8)
	12

	3
	Lựa chọn các phương án chính sách
	4
	10
	4
	4 (8)
	12

	4
	Đánh giá tác động các phương án chính sách
	8
	20
	8
	8 (16)
	24

	5
	Soạn thảo báo cáo đánh giá tác động QPPL.
	4
	10
	4
	4 (8)
	12


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1.Kiểm tra thường xuyên:
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá:01 bài tập nhóm, 
· Yêu cầu chung:
Bài tập được trình bày trên khổ giấy A4.
Lề trên: 3.0cm; lề dưới 3.0cm; lề phải: 2.0cm; lề trái: 3.0cm.
Font:  Times New Roman; cỡ chữ: 14.
Giãn dòng: 1,5 lines.
· Hình thức: Bài luận từ 5 - 7 trang.
· Nội dung: Học viên lựa chọn theo danh mục các BT giảng viên cung cấp hoặc có thể tự chọn đề tài nếu được GV chấp nhận trước.
· Tiêu chí đánh giá:
+ Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí, khả thi:		    2 điểm
+ Phân tích logic, đi thẳng vào vấn đề: 			    5 điểm
+ Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng, hấp dẫn:	    1 điểm
+ Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng: 				    1 điểm
+ Trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo hợp lệ: 	              1 điểm
						                     Tổng:	   10 điểm
b) Thang điểm đánh giá:10 (mười)
c) Trọng số điểm: 30%
4.2.Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Viết tiểu luận và thuyết trình tiểu luận.
· Hình thức: Bài luận 7-10 trang
· Nội dung: Sinh viên lựa chọn theo danh mục các vấn đề do giảng viên cung cấp hoặc có thể tự chọn đề tài nếu được GV chấp nhận trước.
· Tiêu chí đánh giá:
+ Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí: 			             2 điểm
+ Phân tích logic, sâu sắc, có liên hệ thực tế: 		    4 điểm
+ Sử dụng tài liệu tham khảo phong phú:			    1 điểm
+ Ngôn ngữ chính xác, rõ ràng: 				    1 điểm
+ Trích dẫn đúng quy định:				              1 điểm
+ Sáng tạo trong cách trình bày: 				    1 điểm
b) Thang điểm đánh giá: 10 (mười).
c) Trọng số điểm: 70%
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Chuyên đề 1: Khái quát về phân tích chính sách và đánh giá tác động 
quy phạm pháp luật

	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	I. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH
1. Khái niệm chính sách, phân tích chính sách
3.3. Định nghĩa
3.4. Tiêu chí của một chính sách tốt
3.5. Phân loại chính sách
3.6. Mối quan hệ giữa chính sách với văn bản QPPL
4. Nội dung và hình thức thể hiện của chính sách 
4.1. Nội dung của chính sách
· Vấn đề bất cập
· Nguyên nhân
· Phương án giải quyết
4.2. Hình thức thể hiện chính sách
5. Quy trình và phương pháp phân tích chính sách 
5.1. Quy trình phân tích chính sách
· Xác định vấn đề bất cập
· Xác định mục tiêu cần đạt được
· Lựa chọn các phương án giải quyết
· Đánh giá tác động các phương án
· Lấy ý kiến
5.2. Phương pháp phân tích chính sách
	· Giảng lý thuyết
· Tự nghiên cứu mục II
	04

	Buổi 2
	II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT
0. Các bước đánh giá tác động QPPL
0. Nội dung tác động của QPPL
2.1.Tác động về kinh tế
2.2.Tác động về xã hội
2.4. Tác động về giới và thủ tục hành chính
2.4.Tác động đến quyền, nghĩa vụ công dân
2.5.Tác động đến hệ thống pháp luật
	- Thảo luận
- Học viên làm bài tập nhóm;

	04

	Buổi 3
	1. Vận dụng lý thuyết để đánh giá về chất lượng chính sách trong một số lĩnh vực cụ thể;
1. Quy trình phân tích chính sách
	1. Thảo luận
1. Thuyết trình bài tập nhóm
	04



1. Chuyên đề 2: Xác định vấn đề bất cập và mục tiêu của chính sách

	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
		1. Xác định vấn đề bất cập
	1.1. Thực trạng của vấn đề bất cập
	- Thực tiễn tồn tại của bất cập
	- Biểu hiện của bất cập
	- Xu hướng phát triển của vấn đề bất cập
	1.2. Hậu quả/ sự ảnh hưởng của vấn đề bất cập
	- Ảnh hưởng tiêu cực và tích cực của vấn đề bất cập
	- Đối tượng chịu ảnh hưởng của vấn đề bất cập
	+ Cá nhân, tổ chức trực tiếp, gián tiếp 
	+ Cơ quan nhà nước
	+ Xã hội…
	1.3. Nguyên nhân của bất cập
	- Nguyên nhân khách quan
	- Nguyên nhân chủ quan
	2. Xác định mục tiêu của chính sách
	2.1. Khái niệm, các loại mục tiêu của chính sách
	2.2. Tiêu chí của mục tiêu tốt
	2.3. Cách thiết kế mục tiêu của chính sách
	· Giảng lý thuyết
· Tự nghiên cứu mục II
	04

	Buổi 2
	Vận dụng lý thuyết để thực hành xác định vấn đề bất cập trong một số lĩnh vực cụ thể.
(giảng viên ra bài tập tình huống điển hình)

	- Thảo luận
- Học viên làm bài tập nhóm;

	04

	Buổi 3
	· Vận dụng lý thuyết để thực hành xác định mục tiêu của chính sách trong một số lĩnh vực cụ thể.
(tiếp tục tình huống của buổi 2 để đảm bảo sự liên tục trong quy trình chính sách)
2. Các nhóm thuyết trình kết quả làm việc nhóm
	2. Thảo luận
2. Thuyết trình bài tập nhóm
	04



1. Chuyên đề 3: Lựa chọn các phương án chính sách

	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
		1. Bản chất và các loại phương án chính sách
	- Giữ nguyên hiện trạng
	- Nhà nước can thiệp gián tiếp
	- Nhà nước can thiệp trực tiếp bằng pháp luật
2. Cách xác định các phương án chính sách
2.1. Giữ nguyên hiện trạng
- Mô tả chính xác hiện trạng vấn đề
- Rà soát và xác định chính xác có hay không có pháp luật điều chỉnh
2.1. Nhà nước can thiệp gián tiếp
- Rà soát kĩ nội dung pháp luật
- Nguyên nhân pháp luật không giải quyết được vấn đề bất cập
- Tham vấn các cơ quan thực thi
- Đề xuất giải pháp Nhà nước can thiệp gián tiếp
2.3. Nhà nước can thiệp trực tiếp bằng pháp luật
- Điều kiện lựa chọn phương án Nhà nước can thiệp trực tiếp
- Những lưu ý khi lựa chọn phương án can thiệp trực tiếp
3. Một số lưu ý khi xác định phương án chính sách
	- Những điều nên khi xác định các phương án chính sách
	- Những điều không nên khi xác định các phương án chính sách
	(sử dụng câu hỏi kiểm chứng – checklist)
	· Giảng lý thuyết
· Tự nghiên cứu mục II
	04

	Buổi 2
	Vận dụng lý thuyết để thực hành xác định các phương án chính sách trong một số lĩnh vực cụ thể (Phương án giữ nguyên hiện trạng và phương án Nhà nước can thiệp gián tiếp)
(Tiếp tục bài tập tình huống điển hình của chuyên đề 2)

	- Thảo luận
- Học viên làm bài tập nhóm;

	04

	Buổi 3
	Vận dụng lý thuyết để thực hành xác định các phương án chính sách trong một số lĩnh vực cụ thể (Phương án Nhà nước can thiệp trực tiếp bằng ban hành pháp luật để giải quyết vấn đề bất cập)
 (tiếp tục tình huống của chuyên đề 3, buổi 2 để đảm bảo sự liên tục trong quy trình chính sách)
3. Các nhóm thuyết trình kết quả làm việc nhóm
	3. Thảo luận
3. Thuyết trình bài tập nhóm
	04


1. Chuyên đề 4: Đánh giá tác động QPPL/ chính sách

	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
		1. Khái niệm đánh giá tác động của QPPL/chính sách
	2. Nội dung đánh giá tác động của QPPL/chính sách
	2.1. Đánh giá tác động của chính sách về kinh tế
	2.2. Đánh giá tác động của chính sách về xã hội
	2.3. Đánh giá tác động của chính sách về thủ tục hành chính và giới
	2.4. Đánh giá tác động của chính sách đối với hệ thống pháp luật
	· Giảng lý thuyết
· Tự nghiên cứu 
	04

	Buổi 2
	Vận dụng lý thuyết để thực hành đánh giá tác động các phương án chính sách trong một số lĩnh vực cụ thể, về các khía cạnh:
· Tác động về kinh tế
· Tác động về môi trường 
 (tiếp tục tình huống của chuyên đề 3, buổi 2 để đảm bảo sự liên tục trong quy trình chính sách)
	- Thảo luận
- Học viên làm bài tập nhóm;

	04

	Buổi 3
	Vận dụng lý thuyết để thực hành đánh giá tác động các phương án chính sách trong một số lĩnh vực cụ thể, về các khía cạnh:
· Tác động về xã hội
· Tác động về thủ tục HC, giới
· Các tác động gián tiếp  
 (tiếp tục tình huống của buổi 2 để đảm bảo sự liên tục trong quy trình chính sách)
4. Các nhóm thuyết trình kết quả làm việc nhóm
	4. Thảo luận
4. Thuyết trình bài tập nhóm
	04

	Buổi 4
	3. Phương pháp đánh giá tác động của QPPL/chính sách
	3.1. Phương pháp định tính
	3.2. Phương pháp định lượng
	4. Quy trình đánh giá tác động của QPPL/chính sách
	4.1. Lập kế hoạch đánh giá tác động của chính sách
4.2. Thực hiện đánh giá tác động và các giải pháp thực hiện chính sách
4.3. Tổng hợp kết quả đánh giá tác động của chính sách
4.4. Lấy ý kiến về Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách
4.5. Hoàn thiện Báo cáo đánh giá tác động của chính sách
5. So sánh các phương án chính sách
5.1. Tiêu chí đánh giá
5.2. Xếp hạng các phương án
5.3. Kĩ năng trình bày so sánh tác động của các phương án
	4. Lý thuyết
	04

	Buổi 5
	4. Vận dụng lý thuyết để thực hành đánh giá tác động các phương án chính sách trong một số lĩnh vực cụ thể, về các khía cạnh:Tác động đối với hệ thống pháp luật
 (tiếp tục tình huống của buổi 4 để đảm bảo sự liên tục trong quy trình chính sách)
4. Các nhóm thuyết trình kết quả làm việc nhóm
	- Thảo luận
- Học viên làm bài tập nhóm;
4. 
	04

	Buổi 6
	4. Vận dụng lý thuyết để thực hành về:
+ Sử dụng phương pháp định tính để lựa chọn các phương án
+ Xác định phương án tối ưu và lý giải.
 (tiếp tục tình huống của buổi 5 để đảm bảo sự liên tục trong quy trình chính sách)
4. Các nhóm thuyết trình kết quả làm việc nhóm
	4. Thảo luận
4. Thuyết trình bài tập nhóm
	04



2.5. Chuyên đề 5: Soạn thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách

	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
		1. Khái niệm và vai trò của báo cáo đánh giá tác động chính sách
	1.1. Khái niệm
	1.2. Vai trò
	2. Kĩ năng soạn thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách
	2.1. Kết cấu nội dung của báo cáo đánh giá tác động chính sách
	2.2. Kĩ năng soạn thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách
	2.2.1. Soạn thảo hình thức của báo cáo
	2.2.2. Soạn thảo nội dung của báo cáo:
	- Vấn đề bất cập
	- Xác định mục tiêu 
	- Các phương án chính sách
	- Đánh giá tác động của chính sách
	- Phương án chính sách tối ưu
	- Tham vấn
	- Biện pháp giám sát thực hiện chính sách.
	· Giảng lý thuyết
· Tự nghiên cứu 
	04

	Buổi 2
	4. Vận dụng lý thuyết để thực hành về đánh giá chất lượng báo cáo đánh giá tác động chính sách hiện nay 
4. (Giảng viên cung cấp Báo cáo cụ thể làm tình huống)
	- Thảo luận
- Học viên làm bài tập nhóm;

	04

	Buổi 3
	4. Vận dụng lý thuyết để lập đề cương chi tiết cho Báo cáo đánh giá tác động chính sách trên cơ sở kết quả thực hành của chuyên đề 2,3,4.
4. Các nhóm thuyết trình kết quả làm việc nhóm
	4. Thảo luận
4. Thuyết trình bài tập nhóm
	04
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